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Phụ lục 2: Thông tin giá của các đơn vị sản xuất, 

                        kinh doanh vật liệu xây dựng 

        (kèm theo Công bố giá số …/SXD-CBG ngày       /9/2025 

         của Sở Xây dựng thành phố Hải Phòng) 

 
1. Công ty cổ phần gang thép Thái Nguyên (TISCO) (Thép xây dựng) 

Quyết định số 449/QĐ-GTTN ngày 17 tháng 7 năm 2025 về việc ban hành 

giá bán thép hình dân dụng tại công ty. 

Quyết định số 485/QĐ-GTTN ngày 01 tháng 8 năm 2025 về việc ban hành 

giá thép cốt thép bê tông tại công ty. 

2. Công ty Cổ phần Original Paint Maker (sơn) 

Công văn số 01/CBG-TB ngày 18 tháng 8 năm 2025 về việc đăng ký cung 

cấp thông tin phục vụ công bố giá vật liệu xây dựng, thiết bị công trình trên địa 

bàn thành phố Hải Phòng. 

3. Công ty Cổ phần Bewin & Coating Viet Nam (sơn) 

Công văn số 1808/CBG-HP ngày 18 tháng 8 năm 2025 về việc đăng ký cung 

cấp thông tin phục vụ công bố giá vật liệu xây dựng, thiết bị công trình trên địa 

bàn thành phố Hải Phòng.  

4. Công ty Cổ phần VELTECH (Đèn Led chiếu sáng) 

Công văn số 32/CV-VELTECH ngày 01 tháng 8 năm 2025 về việc đăng ký 

cung cấp thông tin phục vụ công bố giá vật liệu xây dựng, thiết bị công trình trên 

địa bàn thành phố Hải Phòng.  

5. Công ty TNHH đầu tư thương mại Huy Bảo (Ống nhựa) 

Công văn số 06/ĐKCBGVL ngày 26 tháng 8 năm 2025 về việc đăng ký 

cung cấp thông tin phục vụ công bố giá vật liệu xây dựng, thiết bị công trình trên 

địa bàn thành phố Hải Phòng. 

6. Công ty Cổ phần Braslre Việt Nam (thiết bị vệ sinh) 

Công văn số 10/BLR//CBVL ngày 26 tháng 8 năm 2025 về việc đăng ký 

cung cấp thông tin phục vụ công bố giá vật liệu xây dựng, thiết bị công trình trên 

địa bàn thành phố Hải Phòng. 

7. Công ty Cổ phần RedstarCera (gạch gốm ốp lát) 

Công văn số 01/CV-RC ngày 01 tháng 8 năm 2025 về việc đăng ký cung cấp 

thông tin phục vụ công bố giá vật liệu xây dựng, thiết bị công trình trên địa bàn 

thành phố Hải Phòng. 

8. Công ty TNHH GPS Việt Nam (Vật liệu chống thấm, vữa trộn sẵn 

không co ngót, băng cản nước) 

Công văn số 1408/GPS/CV/2025 ngày 14 tháng 8 năm 2025 về việc đăng ký 

cung cấp thông tin phục vụ công bố giá vật liệu xây dựng, thiết bị công trình trên 

địa bàn thành phố Hải Phòng. 
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9. Công ty Cổ phần Alumik Việt nam (Cửa nhôm kính) 

Công văn số 168/KH-ALUMIK ngày 31/8/2025 về việc đăng ký cung cấp 

thông tin phục vụ công bố giá vật liệu xây dựng, thiết bị công trình trên địa bàn 

thành phố Hải Phòng. 
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